
Biểu 01 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 

 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI 

NĂM 2023 VÀ 9 THÁNG NĂM 2024 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Ước thực hiện năm 2024 Thực hiện năm 2023 Tỷ lệ % 

9 tháng Cả năm 9 tháng Cả năm 
9T 2024 so 

cùng kỳ 

TH 2023/ 

TH 2022 

Ước TH 

2024/TH 2023 

1 Chỉ số sản xuất công nghiệp % 116,9 117,32 108,32 110,36 116,9 110,36 117,32 

- Khai khoáng % 112,14 107,99 111,12 111,35 112,14 111,35 107,99 

- Chế biến, chế tạo % 117,2 117,8 108,55 110,69 117,2 110,69 117,8 

- SX và phân phối điện, … % 110,4 111 103,70 103,77 110,4 103,77 111 

- 
Cung cấp nước, hoạt quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải 
% 108 109 103,99 104,76 108 104,76 109 

2 Một số sản phẩm chủ yếu         

- Hạt Điều nhân 1000 Tấn 195,6 286 159 236 122,86 131,39 121,18 

- Đá xây dựng 1000M3 1.672 2.266,80 1.491 2.099 112,14 111,35 107,99 

- Điện sản xuất Triệu Kwh 1.142 1.650 1.038 1.466 110 110,45 112,54 

- Xi măng Portland đen 1000 Tấn 637 1.001,83 706 913 90,27 68,99 109,75 

4 
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
Tỷ đồng 65.273,94 83.567,00 57.503,92 77.806,90 113,51 118,27 107,40 

 - Tổng mức Bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 54.711,57 68.759,56 48.776,59 63.350,53 112,17 115,79 108,54 

 - Doanh thu dịch vụ tiêu dùng Tỷ đồng 10.562,37 14.807,44 8.727,33 14.456,37 121,03 15,48 102,43 

5 Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá  3.569 4.560 2,946.63 4.180 21.14 8.57 9.1 

 Phân theo thành phần kinh tế         

 - DN 100% vốn trong nước 
Triệu 

USD 
1606.3 2052 1267.051 1797.4 26.8 11.2 14.2 

 - DN có vốn ĐTNN 
Triệu 

USD 
1,963.29 2,508 1,679.58 2,382.6 16.9 6.7 5.3 

 Phân theo cơ cấu ngành hàng         

 - Hàng nông, lâm sản 
Triệu 

USD 
2,057.51 2,405 1,639.40 2,405 25.5 11.08 8.52 



 - Hàng thuỷ sản 
Triệu 

USD 
       

 - Hàng CN và TTCN 
Triệu 

USD 
1,512.11 1,775 1,307.23 1,775 15.6 5.3 9.8 

6 Một số mặt hàng XK chủ yếu         

6.1 Hạt điều nhân 
Triệu 

USD 
1,058.18         1,270  1,180.00 858.90 23.20 14.01 7.6 

6.2 Cao su 
Triệu 

USD 
641.81            870  439.00 810.00 46.20 -1.22 7.4 

6.3 Giày dép các loại 
Triệu 

USD 
           800  498.15 515.00 730.00 -3.27 140.92 9.6 

6.4 Hàng dệt may 
Triệu 

USD 
234.34            290  200.94 310.00 16.62 -58.67 -6.5 

6.5 Gỗ và sản phẩm từ gỗ 
Triệu 

USD 
357.53            470  341.50 415.00 4.69 33.87 13.3 

6.6 
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng khác 

Triệu 

USD 
172.46            220  158.50 190.00 8.81 18.75 15.8 

6.7 Giấy và các sản phẩm từ giấy 
Triệu 

USD 
153.00            180  124.16 155.00 23.23 14.81 16.1 

6.7 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 

Triệu 

USD 
80.66            130  71.17 110.00 13.34 6.80 18.2 

6.8 Hàng hóa khác 
Triệu 

USD 
373.50            330  237.46 280.00 57.29 19.66 17.9 

7 
Kim ngạch nhập khẩu hàng 

hoá 

Triệu 

USD 
2,241.96 2,860 2,016.26 2,600.00 11.19 20.93 10.0 

 Phân theo thành phần kinh tế         

 - DN 100% vốn trong nước 
Triệu 

USD 
1008.88 1287 866.99 1118 16.37 23.81 15.12 

 - DN có vốn ĐTNN 
Triệu 

USD 
1,233.08 1,573 1,149.27 1,482 7.29 18.85 6.14 

 Phân theo cơ cấu ngành hàng         

 - Hàng nông, lâm sản 
Triệu 

USD 
1,213.76 1,642.00 1,224.86 1,493.00 -0.9 48.1 9.9 

 - Hàng thuỷ sản Triệu        



USD 

 - Hàng CN và TTCN 
Triệu 

USD 
1,028.19 1,218.00 791.40 1,107.00 29.9 -3 10 

8 Một số mặt hàng NK chủ yếu         

8.1 Hạt điều thô  
Triệu 

USD 
1,172.25 1,582 1,180.34 1,440.00 -0.69 46.94 9.9 

8.2  Hóa chất 
Triệu 

USD 
17.44 40 23.35 35.00 -25.32 66.67 14.3 

8.3 Chất dẻo nguyên liệu 
Triệu 

USD 
31.84 75 46.80 65.00 -31.97 27.45 15.4 

8.4 Gỗ và sản phẩm từ gỗ 
Triệu 

USD 
41.51 60 44.52 53.00 -6.75 89.29 13.2 

8.5 Xơ, sợi dệt các loại 
Triệu 

USD 
44.17 98 62.36 90.00 -29.17 4.65 8.9 

8.6 Vải các loại 
Triệu 

USD 
109.27 150 89.25 125.00 22.43 -14.38 20.0 

8.7 
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, 

giày 

Triệu 

USD 
80.33 120 75.97 105.00 5.73 20.69 14.3 

8.8 Máy móc thiết bị, DCPT 
Triệu 

USD 
148.79 190 153.77 177.00 -3.24 6.63 7.3 

8.9 Hàng hoá khác 
Triệu 

USD 
596.36 545 339.90 510.00 75.45 -12.82 6.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 02 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương Bình Phước 

 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG NĂM 2023 VÀ 9 THÁNG NĂM 2024 

 
STT Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Năm 2024 Năm 2023 Tỷ lệ % 

Kế hoạch Thực hiện 9 tháng năm 

2024 

Thực hiện 9 tháng  năm 

2023 

Thực hiện năm 2023 TH 9T 2024/ 

KH 2024 

TH 9T 2024/ 9T 

2023 

Tổng KCQG KCĐP Tổng KCQG KCĐP Tổng KCQG KCĐP Tổng KCQG KCĐP KCQG KCĐP KCQG KCĐP 

1 Tổng 

kinh 

phí 

Triệu 

đồng 

1.712 0 1.712 128 0 218 4.227,6 3.050 1.227,6 6.400 4.800 1.600 0 12,73 0 17,76 

2 Tổng 

số đề 

án 

Đề 

án 

14 0 14 3 0 3 8 1 7 14 1 13 0 21,42 0 42,86 

 

Ghi chú: 
- KCQG: Khuyến công quốc gia. 

- KCĐP: Khuyến công địa phương. 

- TH: Thực hiện. 

- KH: Kế hoạch. 

- T: Tháng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 3 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương Bình Phước 
 

BÁO CÁO CỤM CÔNG NGHIỆP NĂM 2023 VÀ 9 THÁNH ĐẦU NĂM 2024 
 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Tính đến 

30/9/2023 

Tính đến 

31/12/2023 

Tính đến 

30/9/2024 

Tỷ lệ % 

T9-2024/ 

T9-2023 

I Quy hoạch đến 2024      

1 Số lượng CCN theo quy hoạch đến năm 2024 Cụm 40 0 32 80% 

 Tổng diện tích các CCN theo quy hoạch đến năm 2024 Ha 1.600 0 1.827 114% 

II Điều chỉnh quy hoạch      

2 Số lượng CCN bổ sung quy hoạch Cụm 0 0 0  

 Tổng diện tích bổ sung quy hoạch Ha 0 0 0  

3 Số lượng CCN rút khỏi quy hoạch Cụm 0 0 0  

 Tổng diện tích rút khỏi quy hoạch Ha 0 0 0  

4 Số lượng CCN điều chỉnh diện tích quy hoạch Cụm 0 0 0  

 Tổng diện tích điều chỉnh quy hoạch Ha 0 0 0  

III Thành lập, đầu tư - xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp      

5 Số lượng CCN đã thành lập. Cụm 9 9 9  

 Tổng diện tích các CCN đã thành lập. Ha 452 452 452  

6 Số lượng CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Cụm 9 9 9  

 Tổng diện tích các CCN do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Ha 452 452 452  

7 Số lượng các CCN do Trung tâm phát triển CCN cấp huyện làm chủ 

đầu tư hạ tầng. 

Cụm 0 0 0  

 Tổng diện tích các CCN do Trung tâm phát triển CCN cấp huyện 

làm chủ đầu tư hạ tầng. 

Ha 0 0 0  

8 Số lượng các CCN do Ban quản lý CCN cấp huyện làm chủ đầu tư 

hạ tầng. 

Cụm 0 0 0  

 Tổng diện tích các CCN do Ban quản lý CCN cấp huyện làm chủ 

đầu tư hạ tầng. 

Ha 0 0 0  

9 Số lượng các CCN do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công 

Thương làm chủ đầu tư hạ tầng. 

Cụm 0 0 0  



 Tổng diện tích các CCN do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở 

Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng. 

Ha 0 0 0  

10 Số lượng CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Cụm 09 09 09  

 Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết. Ha 452 452 452  

11 Số lượng CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng. Cụm 08 08 08  

 Tổng diện tích các CCN đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng. 

Ha 392 392 392  

12 Tổng mức vốn đầu tư của các dự án xây dựng hạ tầng CCN (tính 

theo dự án được phê duyệt). 

Triệu 

đồng 

2.900 2.900 2.900  

13 Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng của các CCN. Triệu 

đồng 

2.559 1.820 2.079  

IV Hoạt động của các cụm công nghiệp      

14 Số lượng các CCN đi vào hoạt động. Cụm 01 01 03  

 Tổng diện tích các CCN đi vào hoạt động. Ha 9,45 9,45 122  

15 Tổng diện tích đất công nghiệp của các CCN đi vào hoạt động (tính 

theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt). 

Ha 9,45 9,45 96  

16 Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các CCN Ha 3,2 3,2 59  

17 Tỷ lệ lắp đầy bình quân củ các CCN đi vào hoạt động % 81% 81% 60%  

18 Tổng số dự án đầu tư trong các CCN Dự án 01 01 22  

19 Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong các CCN Triệu 

đồng 

68.000 68.000 3.062.000  

20 Tổng số lao động làm việc trong các CCN Người 200 100 50  

21 Tổng nộp ngân sách của các dự án đầu tư trong các CCN Triệu 

đồng 

400 800 300  

22 Số CCN có công trình xử lý nước thải chung đi vào hoạt động Cụm 0 0 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 4 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN CHỢ, SIÊU THỊ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

Đến ngày 30/9/2024 

 

 Chỉ tiêu ÐVT 
Số lượng năm 

2023 

Số lượng 9 tháng 

đầu năm 2024 
Ghi chú 

I Tổng số trung tâm thương mại  4 4  

1.1 Phân theo hạng     

  - Hạng I     

  - Hạng II     

  - Hạng III  4 4 Xây dựng mới và đưa vào hoạt 

động TTTM Chơn Thành 

  - Chưa phân hạng    Các TTTM trên địa bàn chưa đánh 

giá phân hạng 

1.2 Phân theo loại hình kinh doanh     

  - TTTM Tổng hợp  4 4  

  - TTTM Chuyên doanh     

  - TTTM tiện lợi     



  - TTTM lân cận     

  - TTTM cộng đồng     

  - TTTM vùng     

  - Siêu thị TTTM vùng     

II Tổng số siêu thị  7 8  

1.1 Phân theo hạng     

  - Hạng 1     

  - Hạng 2  2 2  

  - Hạng 3  5 6  

1.2 Phân theo loại hình kinh doanh     

  - Tổng hợp  5 5  

  - Chuyên doanh  2 2  

III Số lượng cửa hàng tiện lợi    60 60  

IV Tổng số chợ  59 60  

1 Chợ trong quy hoạch  59 60  

1.1 Phân theo địa bàn     



  - Chợ thành thị  12 12  

  - Chợ nông thôn  47 48 Xây dựng mới chợ xã Phước 

Thiện, huyện Bù Đốp 

1.2 Phân theo hạng chợ     

  - Chợ hạng 1  4 4  

  - Chợ hạng 2  8 8  

  - Chợ hạng 3 và chợ tạm  47 48  

1.3 Phân theo tính chất xây dựng     

  - Chợ kiên cố  43 44  

  - Chợ bán kiến cố  11 11  

  - Chợ tạm  5 5  

  - Chợ xuống cấp     

1.4 Phân theo tính chất kinh doanh     

  - Chợ đầu mối, bao gồm:     

  + Chợ đầu mối chuyên doanh     

  + Chợ đầu mối tổng hợp     



  - Chợ bán lẻ  59 60  

1.5 Phân theo hình thức quản lý     

  - Loại hình thương nhân quản lý chợ     

  + Doanh nghiệp     

  Số chợ do doanh nghiệp quản lý  8 9  

  + Hợp tác xã (tổ hợp tác)     

  Số chợ do hợp tác xã (tổ hợp tác) quản lý     

  + Hộ kinh doanh, quản lý chợ     

  Số chợ do hộ kinh doanh, quản lý chợ quản lý     

  - Loại hình tổ chức quản lý chợ     

  + Ban quản lý chợ  23 25  

  + Tổ quản lý chợ  36 35  

  - Loại hình khác (cho Tư nhân đấu thầu,…)     

1.6 
Số chợ được chuyển đổi mô hình quản lý từ 

BQL, TQL sang DN, HTX 
    

1.7 Chợ xây mới  2 1  



1.8 Chợ nâng cấp, cải tạo  1   

1.9 Chợ giải tỏa, di dời. Bao gồm:     

  - Chợ đã giải tỏa, di dời  1   

  - Chợ có kế hoạch giải tỏa, di dời  2   

2 Chợ khác     

  - Chợ ngoài quy hoạch (nếu có)     

  - Chợ đêm (nếu có)  0 0  

  - Chợ nổi (nếu có)     

 TỔNG CỘNG     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 5 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNHCUNG CẤP ĐIỆN NĂM 2023 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 

Thực hiện 9 

tháng năm 

2024 

Thực hiện 9 

tháng năm 

2023 

Thực hiện 

năm 2023 

Tỷ lệ % 

TH 9T 2024/ 

9T 2023 

TH 2023/ 

TH 2022 

1 Sản lượng điện năng cung cấp Tr. kWh 3.214,73 2.756,53 3.791 116,62% 104,83% 

2 Sản lượng điện thương phẩm  2.725,08 2.373,04 3.267 114,83% 108,06% 

 Các thành phần phụ tải: Tr. kWh      

 - Nông, lâm, thuỷ hải sản Tr. kWh 301,83 263,45 361,25 114,57% 118,86% 

 - Công nghiệp, xây dựng Tr. kWh 1.545,38 1.331,79 1.832,76 116,04% 102,27% 

 - Thương mại, dịch vụ Tr. kWh 66,35 58,94 81,48 112,57% 115,23% 

 - Quản lý, tiêu dùng, dân cư Tr. kWh 750,33 663,89 914,71 113,02% 116,29% 

 - Khác Tr. kWh 61,18 54,97 76,35 111,30% 109,45% 

3 Sản lượng điện tiết kiệm Tr. kWh 64,71 65,63 91,40 98,60% 111,61% 

4 Tỷ lệ tổn thất điện năng % 4,95 4,54 5,12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 6 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước 
 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ SỐ 04 VÀ SỐ 07 

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

STT Chỉ tiêu Tổng số xã Năm 2023 T 9/2024 
Dự kiến cả năm 

2024 
Ghi chú 

1 Tổng số xã đạt tiêu chí số 04 về điện 86 77 83 84  

2 Tổng số xã đạt tiêu chí số 07 về chợ 86 85 85 86  

 

Ghi chú: Tính luỹ kế đến cột thời gian báo cáo 
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